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CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - T\)' do - H~nh phuc

Gia Lai, ngay .bJ thang4am 2023S6:t~~ ITTr-UBND

TO TRINH
D~ ngh! ban hanh Ngh] quy~t quy djnh dinh mire chi ngan sach nha nutrc

,~ , , ~,. \)'C hi~n mQt (01) dlJ.· an, k~ hoach, phirong an, nhiem VlJ.! VMljPHONG,DOAN88QH'li1i§!tDt iin san xuit thuQc cac chuong trinh muc tieD quae gia

1-. ;; . s;:.~~.~~~~.............a! doan nam 2021-2025 trw dja bim tinh G!a La!

I VijN Ngay:A.Q./.AP.'/20&'3,.

_~;:::;;:;~£!~.~:!l:?1 bng nhan dan tinh Khoa XII, KY hop thir Mum b6n (chuyen db)

Can cu Ludt T6 chuc chinh quyen dia phuong ngay 19 thang 6 ndm 2015;

Can ctr Ludt Sua a6i, b6 sung mot s6 ai~u cua Ludt T6 chuc Chinh phu va
Ludt T6 chuc chinh quyen dia phuong ngay 22 thang 11 ruim 2019;

Can cu' Lud: Ban hanh van ban quy pham phap lud: ngay 22 thong 6 nam
2015;

Can cu'Ludt Sua a6i, b6 sung mot s6 di§u cua Ludt Ban hanh van ban quy
pham phap lugt ngay 18 thang 6 nam 2020,'

Can cu Lugt Ngan sach nha nuac ngay 25 thang 6 nam 2015;

Can cu Nghj ajnh s6 27120221ND-CP ngdy 19 thang 4 nam 2022 cLla
Chfnh phu quy ajnh cO'chi quan ly, t6 chuc th1!c hi¢n cac chuang trinh mvc tieu,
quac gia;

Can cu Nghj ajnh s6 3812023/ND-CP ngay 24 thang 6 nam 2023 cLla
Chinh phu sua a6i, b6 sung m9t s6 aiiu cua Nghi atnh s6 2712022/ND-CP ngay
19 thimg 4 nam 2022 cua Chinh phLl quy ainh cO'chi quan ly, t6 chuc thlfc hi¢n
cac chuang trinh ml:lClieu qu6c gia;

Uy ban nhan dan tinh trinh HQi d6ng nhan dan tinh ban hanh Nghi quy6t
quy dinh dinh muc chi ngan sach nha nu&c h6 trg thl)'c hi~n mQt (01) dl)' an, k6
ho~ch, phuong an, nhi~m V\l phat tri6n san xuit thu9C cac chuang trinh m\lC tieu
qu6c gia giai do~n nam 2021-2025 tren dia b~mtinh Gia Lai, C\l thS nhu sau:

I. Sv cAN TIDET BAN HANH NGHl QUYET
- T~i khoan 22 Di~u 1Nghi dinh s6 38/2023/ND-CP guy dinh:

1t22.Sl}a a6i, b6 sung Di§u 40 nhu sau:

"Di&u40. Trach nhi¢m cua Uy ban nhan dan cap tinh

1. Xay d1!ng, trinh H9i a6ng nhan dan cap tinh quydt tltnh:
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d) Dinh nurc chi ngan sach nha nutrc ha trtf thuc hi?n dv an, kJ hoqch,
phuong an, nhi?m V{l phtu triJn san xuat theo quy tlinh tfli DiJu 21, ou« 22;
noi dung hg tro di: em, kJ hoach lien kJt thea chu6i gia tri; mau h6 so, trinh tv,
thit tuc, tieu chi 11!achon d1!an, ki hoacb lien kit trong cac nganh, ngh§, linh.V1!C
khac kh6ng thuoc linh V1!Csan xudt, tieu thu scm phdm nang nghiep quy dinh tai
[)i~u 21; ndi dung hg tra, trinh tu, thu tuc, mdu h6 so, tieu chi lua chon du an,
phuong an scm xudt theo quy ainh tai £)i~u22 Nghi dinh.nay. ".

Can cu nQi dung tren, viec ban hanh Nghi quyet quy dinh dinh rmrc chi ngan
sach nha ntroc h& tro thuc hi~n mQt (01) dv an, k~ ho~ch, phuong an, nhi~m V\l
phat triSn san xuftt thuQc cac chuong trinh m\lc tieu qu6c gia giai do~n l1am2021-
2025 tren dia bim dnh Gia Lai la phu h9}Jva can thiSt.

II. MVC DICH, QUAN DIEM xAY Dl/NG NGIq QUYET
1.M\lc dich: Nh~m quy dinh dinh muc chi ngan sach nha nucrc h6 trg thvc

hi~n mOt (01) dv an, k~ ho~ch, phuong an, nhi~m V\l phat triSn san xuftt thu9C cac
chuong trinh m\lC tieu qu6c gia giai do~n nam 2021-2025 tren dia bim tinh Gia
Lai.

2. Quan di~m xfty dl}.'ngNghi quy~t
a) Vi~c xay dvng Nghi quySt bam sat dUOng 16i, chu huong, chinh sach cua

Dang va cac van ban phap lu~t hi~n hanh cua Nha nucrc.

b) Dam bao sv phu h9}J vS thfun quySn ban hanh Nghi quy~t; trinh tv, thu
t\lCxay d\lug va ban hanh Nghi quySt theo quy dinh eua Lu~t Ban hanh van bim
quy ph~ phap lu~t hi~n hanh.

III. QuA TRiNH xAY DVNG NGIIJ QUYET
Can cu Nghi quy~t s6 272/NQ-HBND ngay 05110/2023 cua ThuOng trgc

HQi d6ng nhan dan tinb vS vi~c xay dlJtlg Nghi quySt cua HQi d6ng nhan dan tinh
quy dinh dinh muc chi ngan sach nha nu6'c h6 trg thvc hi~n m9t (01) dv an, kS
ho~ch, phuong an, nhi~m V\lphat triSn san xuftt thuQc ·cac chuang trinh l11\lCtieu
qu6c gia giai do~n nam 2021-2025 tren dia ban tinh Oia Lai.

Qua trinh xay d\ffig d\f thao Nghi quy~t, Uy ban nhan dan ti11hda thvc hi~n
dung quy trinh quy dinh t~i Lu~t Ban hanh van ban quy ph~m phap lu~t, Lu~t Sua
d6i, b6 sung m9t 86 diSu cua Lu~t Ban hanh van ban quy ph~m phap lu~t, Nghi
dinh 86 34/2016fNf)-CP ngay 14 th{mg 5 nam 2016 cua Chinh phu quy dinh chi
ti~t mQt.s6 diSu va bi~n philp thi hanh Lu~t Ban hanh van ban quy ph~m phap lu?t
va Nghi dinh s6 154/2020/Nf)-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh phil sua
d6i, b6 sung n1Qts6 diSu cua Nghi dinh 86 34/20 16/Nf)-CP ngay 14 thang 5 nam
2016 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t mQt 86 di~u va bi~n phap thi hmh Lu~t Ban
hanh van ban quy ph~m phap lu~t.

S6 Tai chinh c6 Cong van s6 3290/STC-QLNS ngay 05/1 0/2023 giri cac SO',
ban, nganh va Uy ban nhan dan cac huy~n, tbi xa~thanh ph6 tham gia dV thao Ta
trinh va Nghi quy~t quy dinh dinh mirc chi ngan sach nha nucrc h&trq thvc hi~n
mQt (01) d¥ an, kS ho~ch, phuang an, nhi~m V\l phat triSn san xufit thuQc cac
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chuong trinh muc tieu qu6e gia giai doan nam 2021-2025 tren dia ban tinh Gia
Lai.

Sau khi t6ng hQ'Py kiSn tham gia cua cac dan vi, dia phtrong, Sa Tai chinh
eo Cong van s6 3323/STC-QLNS ngay 07/10/2023 giri Sa Tu phap tham dinh du
thao To trinh va Nghi quyet quy dinh dinh rmrc ehi ngan sach nha mroc h6 tro

, ? ,

tlnrc hien mQt (01) du an, ke hoach, phuong an, nhiem vu phat trien san xuat
thuoc cac chtrong trinh muc tieu quoc gia giai doan nam 2021-2025 tren dia ban
tinh Gia Lai.

IV. BO eve vA NOI DUNG eo BAN eVA NGHI QUYET
1.Ba cue: g6m 03 di€u

Bi6u 1. Pham vi di6u chinh, d6i tuong ap dung

Bieu 2. Dinh roue h6 tro

Bieu 3. T6 clnrc thirc hien

2. NQidung cooban ella Ngh] quy~t
a) Quy dinh dirrh miTe chi ngan sach nha nuoc h6 tro thuc hien ffi<)t(01) dv

an, kS ho~ch phat trien san xuit lien k6t thea chu6i gia tri thuQc Chuong trinh
m\1c tieu quac gia giam ngheo ben vfrng, Chuang trinh m\lC tieu qu6e gia xay
d1Jllgnong thon mai, Ch.uang trinh ffi\1etieu qu6c gia phat triSn kinh t6 - xli hQi
vling d6ng bao dan fQethi€u s6 va mi6n nui:

- Khong qua 2.000 tri~u d6ng/dg an, k6 ho~ch lien le@tdo cApdnh phe duy~t.

- Khong qua 1.500 tri~u d6ng/dl! an, kS ho~ch lien k6t do eap huy~n phe
duy~t.

Ly do d~ xu§t djnh muc tren:
V~n d\1ng roue ehi quy dinh khoan 1, dieu 7 Nghi dinh s6 98/2018/Nf)-CP

ngay 0517/2018 eua Chinh phli v6 chinh sikh khuySn khich phat tri€n hqp tac,
lien kSt trong san xuit va ti8U th\1 san phAm nong nghi~p va Nghi quy6t s6
06/20211NQ-HBND ngay 10/12/2021 cua HBND tinh Quy dinh ehinh saeh, bi~n
phip nh~m dam bao thi h~mh Bieu 9 Nghi dinh s6 98/20181NB-CP ngay
0517/2018 eua Ghinh phu ve ehinh sach khuYSn khich phat trien hqp tac, lien k6t
trong san xuit va tieu th\1 san phAmnong nghi~p tren dia ban tinh Gia Lai.

b) Quy dinh dinh muc ehi ngan saeh oba nuac h6 trQ'thl,fc hi~n ill<)t(01) dl,f
an, phuang an san xuit, dieh V\l cua eQng d6ng thuQe Chuang trinh fi\1C tieu
quae gia giam ngheo ben viing, Chuong trinh m\1e tieu qu6e gia phat trien kinh t@
- xa hQi vling dang bao dan tQc thieu s6 va mi€n nui: khong qua 500 tri~u
d6ng/dv an, phuang an san xu~t, dich V\l.

Ly do d~ xu§t djnh IDue tren:
KS thira dinh muc h6 trQ'd\I an phat triSn san xuAt duQ'c quy dinh t~i khoan

1.1, di6u 1 Nghi quy6t s6 94/20181NQ-fIDND ngay 06112/2018 cua HQi d6ng
nhan dan tinh Quy dinh mQt s6 n<)idung v€ quan ly, sir d\lng kinh phi S1;[ nghi~p



4

chuong trinh muc tieu qudc gia giam ngheo b€n vfrng giai doan 2016-2020 tren
dia ban tlnh Gia Lai.

Tren day lit To trinh du thao Nghi quyet quy dinh dinh mire chi ngan sach
nha mroc h6 tro tlnrc hien mQt (01) dv an, k~ hoach, phuong an, nhiem vu phat
tri~n san xu~t thuoc cac chuang trinh muc tieu quac gia giai doan nam 2021-2025
tren dia ban tinh Gia La!, -Oy ban nhan dan tinh trlnh HQi d6ng nhan dan tinh
Kh6a XII, Ky hop thir Miroi ban (chuyen d€) xem xet, quySt dinh.z.

(Xin gui kem theo cac van ban: Du' thao Nghi quyit;· van ban tham dinti cua
So' Tu phap; ban tong hop, giai trinh, tiep thu cac y Idin gop y cua cdc co quan,
don vi, dia phuong; cac tai lieu khac co lien qua~ .._ .

\--\ .,.-:­
Noi nhljn: .----
- Nhu tren;
- Ban ThwJng Vl,l Thill uy (b/e);
- ThuOug tnre FIDND tinh (b/e);
- DmlnD~i bi8u Qu6e hQitinh;
- Ok vi D~i bi8u HDND tinh;
- Die CM tieh, cae die PCT UBND tinh;
- S6 Tai ehinh, S6 Nang nghi~p va Phat triSn
nong thon, S6 Lao dQng-Thuong binh va Xa
hQi, Ban Dan tQc, S6 Tu phap;
- Die CVP, cae die PVP UBND tinh;
- LUll VT, NL, KGVX, KITH.



 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH GIA LAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /2023/NQ-HĐND Gia Lai, ngày       tháng 10 năm 2023 
 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện một (01)  

dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất thuộc các  

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2021-2025  

trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (CHUYÊN ĐỀ)  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22  tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 

4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia; 

 Xét Tờ trình 2770/TTr-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước 

hỗ trợ thực hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất 

thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra số 358/BC-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tại Kỳ họp. 
  

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện một 

(01) dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể:  

a) Định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện một (01) dự án, kế 

hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

DỰ THẢO 
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thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

b) Định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện một (01) dự án, 

phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, 

tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Định mức hỗ trợ 

1. Định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện một (01) dự án, kế 

hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 1 Nghị quyết này: 

a) Không quá 2.000 triệu đồng/dự án, kế hoạch liên kết do cấp tỉnh phê duyệt. 

b) Không quá 1.500 triệu đồng/dự án, kế hoạch liên kết do cấp huyện phê duyệt. 

2. Định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện một (01) dự án, 

phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng quy định điểm b khoản 1 Điều 1 

Nghị quyết này: không quá 500 triệu đồng/dự án, phương án sản xuất, dịch vụ. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khóa XII, Kỳ 

họp thứ Mười bốn (chuyên đề) thông qua ngày 20 tháng 10 năm 2023 và có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2023./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; 

- Ủy ban Dân tộc; 

- Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài chính;  

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

            

 

 

 

 

 

Hồ Văn Niên                    
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UBND TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /STP-NV1 Gia Lai, ngày           tháng 10 năm 2023 

V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết 

quy định định mức chi ngân sách 

nhà nước hỗ trợ thực hiện một (01) 

dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm 

vụ phát triển sản xuất thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 3323/STC-QLNS ngày 07/10/2023 của Sở 

Tài chính về việc thẩm định dự thảo Tờ trình và Nghị quyết. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà 

nước hỗ trợ thực hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản 

xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai (sau đây viết là dự thảo văn bản), tài liệu kèm theo Văn bản số 

3323/STC-QLNS và đối chiếu các quy định liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm 

định như sau: 

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO 

VĂN BẢN 

Thống nhất phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo văn bản. 

II. SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG DỰ THẢO VĂN BẢN VỚI ĐƯỜNG 

LỐI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC; TÍNH 

HỢP HIẾN, TÍNH HỢP PHÁP, TÍNH THỐNG NHẤT CỦA DỰ THẢO VĂN 

BẢN VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 

1. Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách của Nhà nước 

Nội dung dự thảo văn bản phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách của Nhà nước. 

2. Thẩm quyền ban hành văn bản 

Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; khoản 1 Điều 27 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-

CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
1
, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

                                           
1
 Quy định Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định: 

“… 
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Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện một (01) dự 

án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là đúng thẩm quyền. 

3. Nội dung dự thảo văn bản          

a) Tại phần căn cứ ban hành văn bản 

Tại đoạn “Xét Tờ trình …”: Căn cứ mẫu số 16 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời nhằm 

đảm bảo tính chính xác của văn bản, đề nghị: 

- Sửa cụm từ “về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định” thành “dự thảo 

Nghị quyết quy định”. 

- Sửa cụm từ “Báo cáo thẩm tra của …” thành “Báo cáo thẩm tra số …”. 

- Bỏ từ “tỉnh” trong cụm từ “đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh”.  

b) Tại Điều 2 

Tại khoản 1: Nhằm đảm bảo tính ngắn gọn, rõ ràng của văn bản, đề nghị sửa 

khoản 1 như sau: 

“1. Định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện một (01) dự án, kế hoạch 

phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị 

quyết này:  

a) Không quá 2.000 triệu đồng/dự án, kế hoạch liên kết do cấp tỉnh phê duyệt. 

b) Không quá 1.500 triệu đồng/dự án, kế hoạch liên kết do cấp huyện phê 

duyệt.” 

Đề nghị chỉnh sửa tương tự ý kiến góp ý nêu trên đối với khoản 2 Điều này. 

c) Tại phần Nơi nhận 

Đề nghị bỏ cơ quan nhận văn bản là “Ủy ban nhân dân tỉnh”, vì trùng với nội 

dung “Như Điều 3”. 

d) Căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng 

thời nhằm khắc phục những khó khăn, lúng túng trong việc áp dụng nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung liên quan đến giai đoạn thực hiện trong thời gian 

qua, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung quy định cụ thể ngày, 

tháng, năm hết hiệu lực toàn bộ của nghị quyết.  

III. SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG DỰ THẢO VĂN BẢN VỚI VĂN BẢN 

ĐÃ GIAO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

                                                                                                                                            
đ) Định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản 

xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 22; nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình 

tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp quy định tại Điều 21; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa 

chọn dự án, phương án sản xuất theo quy định tại Điều 22 Nghị định này. 

…” 
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 Nội dung dự thảo văn bản phù hợp với nội dung đã giao Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định chi tiết tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP. 

IV. NGÔN NGỮ, KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN 

Đề nghị đối chiếu dự thảo văn bản với mẫu số 16 Phụ lục I kèm theo Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP; quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP để trình bày dự thảo văn bản 

đảm bảo phù hợp với quy định. Chẳng hạn như: 

1. Trình bày Quốc hiệu và Tiêu ngữ theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (Quốc hiệu cỡ chữ từ 12 đến 13, Tiêu ngữ cỡ chữ từ 13 đến 14). 

2. Trình bày tên văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (tên loại và tên gọi của văn bản cỡ chữ 14). 

3. Trình bày dòng “- Lưu: VT, CT HĐND.” theo quy định tại khoản 2 Điều 67 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (cỡ chữ 11). 

4. Chỉnh sửa lỗi chính tả: “Nghị quyết này Quy định”, “Chương trình mục tiêu 

quốc gia Xây dựng nông thôn mới”, “Chương trình mục mục tiêu quốc gia Phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, “các Chương trình mục 

tiêu quốc gia”,… 

V. VẤN ĐỀ KHÁC 

Đề nghị nghiên cứu các ý kiến tại khoản 3 Mục II Văn bản này để chỉnh sửa nội 

dung dự thảo tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định định mức chi ngân sách nhà nước 

hỗ trợ thực hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất 

thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai kèm theo Văn bản số 3323/STC-QLNS đảm bảo thống nhất. 

 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo văn bản. Dự thảo 

văn bản đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu 

các ý kiến tại Văn bản này; giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn 

thiện dự thảo văn bản, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn 

bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo văn 

bản./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV1. 
 

 

 

 

 

 

Lê Thị Ngọc Lam 

 



BẢNG TỔNG HỢP  

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện một 

(01) dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

(Kèm theo Tờ trình số   598/TTr-STC ngày  09   tháng   10   năm 2023 của Sở Tài chính) 

  

Thực hiện khoản 36 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 03/6/2022, 

Sở Tư pháp đã có Công văn số 895/STP-NV1 v/v dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, kê khai, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động 

cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Sở Tài chính báo cáo việc tiếp thu ý kiến, thẩm định tại Công văn số 1991/STP-NV1 như sau: 

Văn bản thẩm 

định 

Ý kiến thẩm định Giải trình việc tiếp thu ý 

kiến thẩm định 

Công văn số 

1991/STP-NV1 

ngày 09/10/2023 của 

Sở Tư pháp 

1. Nội dung dự thảo văn bản  

a) Tại phần căn cứ ban hành văn bản 

Tại đoạn “Xét Tờ trình …”: Căn cứ mẫu số 16 Phụ lục I kèm theo Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, đồng thời nhằm đảm bảo tính chính xác của văn bản, 

đề nghị: 

- Sửa cụm từ “về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định” thành “dự 

thảo 

Nghị quyết quy định”. 

- Sửa cụm từ “Báo cáo thẩm tra của …” thành “Báo cáo thẩm tra số …”. 

- Bỏ từ “tỉnh” trong cụm từ “đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh”. 

b) Tại Điều 2 

Tại khoản 1: Nhằm đảm bảo tính ngắn gọn, rõ ràng của văn bản, đề nghị sửa  

khoản 1 như sau: 

“1. Định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện một (01) dự án, kế 

hoạch  

 

 

 

 

 Tiếp thu ý kiến thẩm định 

 

 

 

 

 

 

 

 



Văn bản thẩm 

định 

Ý kiến thẩm định Giải trình việc tiếp thu ý 

kiến thẩm định 

phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 1 Nghị quyết này:  

a) Không quá 2.000 triệu đồng/dự án, kế hoạch liên kết do cấp tỉnh phê 

duyệt. 

b) Không quá 1.500 triệu đồng/dự án, kế hoạch liên kết do cấp huyện phê  

duyệt.” 

Đề nghị chỉnh sửa tương tự ý kiến góp ý nêu trên đối với khoản 2 Điều này. 

c) Tại phần Nơi nhận 

Đề nghị bỏ cơ quan nhận văn bản là “Ủy ban nhân dân tỉnh”, vì trùng với 

nội dung “Như Điều 3”. 

d) Căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

đồng thời nhằm khắc phục những khó khăn, lúng túng trong việc áp dụng 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung liên quan đến giai đoạn 

thực hiện trong thời gian qua, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung 

nội dung quy định cụ thể ngày, tháng, năm hết hiệu lực toàn bộ của nghị 

quyết. 

 

2. Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Đề nghị đối chiếu dự thảo văn bản với mẫu số 16 Phụ lục I kèm theo Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP; quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

để trình bày dự thảo văn bản đảm bảo phù hợp với quy định. Chẳng hạn như: 

1. Trình bày Quốc hiệu và Tiêu ngữ theo quy định tại Điều 56 Nghị định số  

34/2016/NĐ-CP (Quốc hiệu cỡ chữ từ 12 đến 13, Tiêu ngữ cỡ chữ từ 13 đến 

14). 

2. Trình bày tên văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (tên loại và tên gọi của văn bản cỡ chữ 14). 

3. Trình bày dòng “- Lưu: VT, CT HĐND.” theo quy định tại khoản 2 Điều 

67 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (cỡ chữ 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Văn bản thẩm 

định 

Ý kiến thẩm định Giải trình việc tiếp thu ý 

kiến thẩm định 

4. Chỉnh sửa lỗi chính tả: “Nghị quyết này Quy định”, “Chương trình mục 

tiêu  

quốc gia Xây dựng nông thôn mới”, “Chương trình mục mục tiêu quốc gia 

Phát triển  

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, “các Chương 

trình mục  

tiêu quốc gia”,… 

 



STT ĐƠN VỊ Ý KIẾN Tiếp thu, chỉnh sửa Không tiếp thu (lý do)

I

1
Sở Văn hóa, thể thao và 

Du lịch
Thống nhất

2 Sở Giao thông Vận tải Thống nhất

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư

 '- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP: Định mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 23 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 

Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ): 

“Điều 23. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ 

3. Mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước 

a) Hỗ trợ kinh phí thực hiện một (01) dự án tối đa không quá 03 tỷ đồng”. 

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP: Định mức hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về hính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 

trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp:

 “Điều 8. Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết 

1. Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế 

biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng”.

- Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu các quy định nêu trên để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết đảm bảo tuân thủ và phù hợp với quy định hiện hành. Đảm bảo các nội dung và mức chi đã được cơ 

quan có thẩm quyền ban hành được triển khai đồng bộ, đầy đủ và phù hợp với tình hình thực tế, khi hỗ trợ các dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Không tiếp thu

'- Tại Điều 8 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP các nội dung hỗ trợ cơ sở hạ 

tầng hầu hết là các hạng mục được hỗ trợ bằng nguồn vốn đầu tư công 

(như xây dựng công trình hạ tầng: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ 

sản xuất, sơ chế bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp) 

nên không hợp lý khi đưa vào Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ tại 

các dự án phát triển sản xuất từ nguồn vốn sự nghiệp đã được phân bổ tại 

Quyết định của UBND tỉnh. 

- Đối với định mức hỗ trợ tối đa cho 01 dự án phát triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị là 1.500trđ cho dự án cấp huyện và 2.000trđ cho dự án 

cấp tỉnh là mức hợp lý và phù hợp với các nội dung được hỗ trợ tại các 

chính sách mà địa phương đã ban hành. 

5 Ban Dân tộc

1. Tại gạch đầu dòng thứ 2, khoản 1, Điều 1 dự thảo: Sửa cụm từ: “Định mức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng” thành “Định mức hỗ trợ từ vốn ngân sách 

nhà nước thực hiện một (01) dự án, phương án sản xuất, dịch vụ”.

2. Tại khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị quyết: Sửa cụm từ: “Định mức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia: không quá 

500 triệu đồng/dự án, phương án sản xuất” thành “Định mức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án, phương án sản xuất, dịch vụ cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia: không quá 500 

triệu đồng/dự án, phương án sản xuất, dịch vụ”.

Lý do: Đảm bảo các nội dung theo quy định tại khoản 13, Điều 1, Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Tiếp thu và chỉnh sửa

BẢNG TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN GÓP Ý 

(Kèm theo Tờ trình số  598/TTr-STC ngày   09   tháng  10 năm 2023 của Sở Tài chính)

Các đơn vị tham gia góp ý

1. Đối với dự thảo nghị quyết

 a) Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết (khoản 1 Điều 1) Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định:

 “… đ) Định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 22; nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, 

trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp quy định tại Điều 21; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ 

sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

 …” Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-

CP) quy định về dự án, phương án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng. 

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị cơ quan soạn thảo xác định lại phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết đảm bảo đầy đủ, thống nhất với nội dung được giao tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP. Trên 

cơ sở đó, rà soát, xây dựng nội dung dự thảo nghị quyết đảm bảo thống nhất với phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết. Trường hợp, nghị quyết này không quy định về định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện 

dự án, phương án dịch vụ của cộng đồng, đề nghị cơ quan soạn thảo thuyết minh cụ thể trong dự thảo Tờ trình. 

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo tính rõ ràng của văn bản, đề nghị quy định cụ thể các chương trình mục tiêu quốc gia là các chương trình mục tiêu quốc gia nào? Tương tự, chỉnh sửa đối với Điều 2 dự thảo nghị quyết. 

b) Tại tên gọi của dự thảo nghị quyết Đề nghị bỏ từ “Nghị quyết” trước cụm từ “Quy định định mức chi” nhằm đảm bảo tính chính xác của văn bản. 

c) Tại phần căn cứ ban hành văn bản 

Căn cứ mẫu số 16 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị sửa đoạn “Xét Tờ trình số …” thành “Xét Tờ trình …; Báo cáo thẩm tra của …; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.”. 

d) Đề nghị rà soát, sử dụng thống nhất từ ngữ, chẳng hạn như: “Định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ”, “định mức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước”;… 

2. Đối với dự thảo tờ trình

 a) Trên cơ sở ý kiến góp ý tại khoản 1 Mục này, đề nghị chỉnh sửa nội dung dự thảo tờ trình đảm bảo thống nhất. 

b) Tại trích yếu của dự thảo tờ trình 

Căn cứ mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, đề 3 nghị bổ sung từ “Dự thảo” vào đầu trích yếu của dự thảo tờ trình. 

c) Tại phần mở đầu 

Đề nghị sửa nội dung “Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết” thành “Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết” nhằm đảm bảo tính chính xác của văn 

bản. 

d) Tại Mục III 

- Tại đoạn thứ nhất: Đề nghị sửa nội dung “ngày 05/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh” thành “ngày 05/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh” nhằm đảm bảo tính chính xác của văn bản. 

- Tại đoạn thứ hai: Đề nghị bổ sung nội dung “Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật” vào trước cụm từ “Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP”.

 - Đề nghị trình bày cụ thể, rõ ràng quá trình xây dựng nghị quyết, như việc lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết, thẩm định dự thảo nghị quyết,... 

đ) Tại phần nơi nhận Đề nghị bỏ cơ quan nhận văn bản là “Ủy ban nhân dân tỉnh”, vì trùng với nội dung “Như Điều 3”. 

II. Ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản

 Đề nghị đối chiếu dự thảo nghị quyết với mẫu số 16 Phụ lục I, dự thảo tờ trình với mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư để trình 

bày các dự thảo văn bản đúng quy định pháp luật, như: 

1. Đánh số thứ tự dự thảo nghị quyết theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

 2. Trình bày đoạn “Xét Tờ trình số …” theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

 3. Trình bày tên của điều theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

4. Bố cục các đoạn của khoản 1, khoản 2 Điều 1 thành các điểm, đồng thời trình bày các điểm theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

 5. Sửa cụm từ “KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (CHUYÊN ĐỀ)” thành 4 “KHÓA XII KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (CHUYÊN ĐỀ)”.

 6. Rà soát, chỉnh sửa các lỗi chính tả: “nghị định số 27/2022/NĐ-CP”; “Chương trình mục tiêu quốc gia” tại các dòng “Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ�CP”, “Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP”; “khóa XII, Kỳ họp 

thứ …”,

Sở Tư pháp Tiếp thu và chỉnh sửa4



STT ĐƠN VỊ Ý KIẾN Tiếp thu, chỉnh sửa Không tiếp thu (lý do)

6 Sở Khoa học và Công nghệ Thống nhất

7
Sở Thông tin và Truyền 

thông
Thống nhất

8 Sở Công thương Thống nhất

9
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
Thống nhất

10 Sở Ngoại vụ Thống nhất

11
Sở Tài nguyên và Môi 

trường
Thống nhất

12
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội
Thống nhất

13 Sở Xây dựng Thống nhất

14 Ban Quản lý khu kinh tế Thống nhất

15
Đài Phát thanh và Truyền 

hình
Thống nhất

16 UBND Đăk Pơ Thống nhất

17 UBND huyện Phú Thiện

1. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết định mức hỗ trợ cụ thể cho từng loại cây, con giống để thuận lợi trong việc triển khai thực hiện dự án.

2. Đề xuất điều chỉnh Định mức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia lên: không quá 3.000 triệu 

đồng/dự án, kế hoạch liên kết do cấp tỉnh phê duyệt; không quá 2.000 triệu đồng/dự án, kế hoạch liên kết do cấp huyện phê duyệt.
Không tiếp thu

- Tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP quy định: 

“22. Sửa đổi, bổ sung Điều 40 như sau:

“Điều 40. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định:

đ) Định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, 

phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 

22;...

Do đó, theo nhiệm vụ được giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định định mức chi ngân sách nhà 

nước hỗ trợ thực hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát 

triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn năm 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo đúng quy định.

- Đối với định mức hỗ trợ tối đa cho 01 dự án phát triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị là 1.500trđ cho dự án cấp huyện và 2.000trđ cho dự án 

cấp tỉnh là mức hợp lý và phù hợp với các nội dung được hỗ trợ tại các 

chính sách mà địa phương đã ban hành. 

18 UBND huyện Đức Cơ

- Tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết: Định mức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia: không quá 

2.000 triệu đồng/dự án, kế hoạch liên kết do cấp tỉnh phê duyệt; không quá 1.500 triệu đồng/dự án, kế hoạch liên kết do cấp huyện phê duyệt.

 Đề nghị điều chỉnh thành: Định mức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia: không quá 10.000 triệu 

đồng/dự án, kế hoạch liên kết do cấp tỉnh phê duyệt; không quá 9.000 triệu đồng/dự án, kế hoạch liên kết do cấp huyện phê duyệt. 

- Tại khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị quyết: Định mức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia: không quá 500 triệu 

đồng/dự án, phương án sản xuất đề nghị điều chỉnh thành: 

Định mức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia: không quá 2.000 triệu đồng/dự án, phương án sản xuất.

- Lý do điều chỉnh: Việc quy định định mức hỗ trợ tại dự thảo Nghị quyết là thấp, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án sẽ khó mở rộng được quy mô hỗ trợ đối với những dự án phát huy được hiệu quả.

Không tiếp thu

- Nghị quyết này Quy định định mức ngân sách nhà nước hỗ trợ các dự án 

phát triển sản xuất đối với vốn sự nghiệp. Đối với định mức hỗ trợ tối đa 

cho 01 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị là 1.500trđ cho 

dự án cấp huyện và 2.000trđ cho dự án cấp tỉnh và  500trđ đối với  dự án, 

phương án phát triển sản xuất cộng đồng là mức hợp lý và phù hợp với 

các nội dung được hỗ trợ tại các chính sách mà địa phương đã ban hành.

19 UBND huyện Chư Sê Thống nhất

20 UBND huyện Chư Prông Thống nhất

21 UBND huyện Ia Pa Thống nhất

22 UBND huyện Ia Grai Thống nhất

23 UBND huyện Kong Chro Thống nhất

24 UBND Thị xã An Khê Thống nhất

25 UBND Thị xã AyunPa Thống nhất

II

1 Sở Y tế Không có Văn bản tham gia

2 Thanh tra tỉnh Không có Văn bản tham gia

3 Sở Giáo dục và Đào tạo Không có Văn bản tham gia

4 Sở Nội vụ Không có Văn bản tham gia

5 Công an tỉnh Không có Văn bản tham gia

6 Cục Thuế tỉnh Không có Văn bản tham gia

7 UBND TP Pleiku Không có Văn bản tham gia

8 UBND huyện KBang Không có Văn bản tham gia

Các đơn vị không tham gia góp ý



STT ĐƠN VỊ Ý KIẾN Tiếp thu, chỉnh sửa Không tiếp thu (lý do)

9 UBND huyện Chư Pưh Không có Văn bản tham gia

10 UBND huyện Chư Păh Không có Văn bản tham gia

11 UBND huyện Mang Yang Không có Văn bản tham gia

12 UBND huyện Đăk Đoa Không có Văn bản tham gia

13 UBND huyện Krông Pa Không có Văn bản tham gia
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